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	· Xác định được đúng công thức các chất : 

· a.     NaHCO3 + NaOH (  Na2CO3 + H2O

·              A             B             D

· b.     NaHCO3 + HCl ( NaCl + CO2 + H2O

·                              E             F

· c.     NaHCO3 + Ba(OH)2  (BaCO3 + NaOH + H2O

·                               G               H

· d.    2NaHCO3  + 2KOH (  Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O

·                               I                                  J

· e.     2NaHCO3 (Na2CO3 + CO2 + H2O

· f.     2NaHCO3 + 2KHSO4 (  Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

·                               K                  L               M
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	A tác dụng với dd NaOH tạo khí => A là muối amoni

A tác dụng với dd HCl tạo khí dùng làm nước đá khô => A là muối cacbonat

Vậy A là (NH4)2CO3
          (NH4)2CO3   +   2NaOH   (   Na2CO3   +    2NH3   +   2H2O

          (NH4)2CO3   +   2HCl       (   2NH4Cl   +    CO2     +    H2O

B tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa trắng ánh lục chuyển màu khác khi ở ngoài không khí chứng tỏ B là muối sắt (II)

B tác dụng với dung dịch HCl tạo khí không màu hóa nâu trong không khí 

=> B là muối nitrat. Vậy B có thể là Fe(NO3)2
           3Fe2+   +  4H+   +   NO3-   (   3Fe3+   +   NO   +    2H2O

           2NO  +   O2   (   2NO2
     

           Fe2+   +    2OH-  (   Fe(OH)2
           4Fe(OH)2  +  O2  +  2H2O   (   4Fe(OH)3  

  Muối C đều tạo kết tủa không tan trong axit dư hoặc bazơ dư nhưng dễ tan trong dung dịch X tạo hóa chất để tráng ruột phích => muối C là AgNO3
           AgNO3    +    HCl    (   AgCl     +   HNO3
           2AgNO3  + 2NaOH (   Ag2O   +   2NaNO3   +   H2O   
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	- Công thức cấu tạo thu gọn của các chất :

M: C6H5CH2CH3 ;    X: C6H5CH2CH2Cl ;        Y: C6H5CH2CH2OH ;    

Z: C6H5CH2CHO ;   T: C6H5CH2COONH4     A: C6H5CHClCH3 ;   

B: C6H5CHOHCH3 ; D C6H5CH=CH2    ;
F: CH2=CH-CH=CH2   ;      E: (  CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2    )n  
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	- Viết phương trình phản ứng: 

C6H5CH2CH2OH + CuO 
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 C6H5CH2CHO + Cu + H2O  (3)

C6H5CH2CHO+2AgNO3 + 3NH3 + H2O
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C6H5CH2COONH4 + 2Ag
[image: image3.wmf]¯

+ 2NH4NO3 (4)

C6H5CH(OH)CH3   
[image: image4.wmf]0
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   C6H5CH=CH2 + H2O (7)

nC6H5CH=CH2 + nCH2=CH-CH=CH2   
[image: image5.wmf]0

t,xt,p

¾¾¾®

 (  CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2    )n  
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	Công thức của X là: Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Glu     
    Ala-Ala-Gly-Val-Gly-Glu     (    Ala-Gly-Val-Gly-Glu    (0,01 mol)
             0,06 mol                       (   Gly-Val-Gly-Glu            (0,02 mol
                                                                                                                   

                                      (    Ala-Gly-Val                    (0,03 mol)

                                         (    Ala-Ala                            (x mol)                                    

                                         (    Ala-Gly                            (y mol)                           
                                       (   Ala (z mol)   +   Glu (z mol)

Bảo toàn số mol Val => nX = 0,06 mol

Bảo toàn số mol Glu => z = 0,03 mol

Bảo toàn số mol Gly => y = 0,03 mol

Bảo toàn số mol Ala => x = 0,01 mol

=> m = 13,06 gam
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	Mg  +  2AgNO3( Mg(NO3)2  + 2Ag  (1)

  a           2a                a                   2a                (mol)

Cu +  2AgNO3( Cu(NO3)2  + 2Ag  (2)

  b         2b              b                  2b                    (mol)

- Giả sử chất rắn Z chỉ có Ag

             Theo ptpư             nAg = 2 nX                    

             Theo bài ra     
[image: image6.wmf]AgX min
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    Vậy AgNO3 đã phản ứng hết, kim loại trong X còn dư

- Giả sử chỉ có Mg phản ứng

             Mg(NO3)2  +  2NaOH (  Mg(OH)2  +   2NaNO3  (3)

                a                                         a

               Mg(OH)2  
[image: image7.wmf]0
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   MgO    +   H2O    (4)

                 a                               a

   Theo (1) 
[image: image8.wmf]Mg
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2.108-24

=> 
[image: image9.wmf]MgMg

n = n= 0,0327 mol
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   => 
[image: image10.wmf]MgO

m= 0,0327.40 = 1,307 < 2,08 


  Vậy có ptpứ (2) xảy ra

                Cu(NO3)2  +  2NaOH (  Cu(OH)2  +   2NaNO3  (5)

                   b                                      b

                Cu(OH)2 
[image: image11.wmf]0
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   CuO    +   H2O    (6)

                       b                         b

      Gọi nMg = a mol, nCu p/ứ = b mol, nCu dư = c mol

   => hệ pt: 24a + 64b + 64c = 3,424 (= m hỗn hợp X)

                   216 (a+b) + 64c = 9,696   (= m chất rắn Z )

                   40a + 80b = 2,08 (= m hhG)

  => a = 0,02;  b = 0,016, c = 0,03

  => 
[image: image12.wmf]3
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  => 
[image: image13.wmf]3
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	   nH2SO4 = 0,828 mol => nH+ =1,656 mol   

Gọi số mol của Fe3O4, Fe(NO3)3 và Cu lần lượt là a, b, c (mol)
Ptpứ:      Fe3O4    +        8 H+         (   Fe2+   +  2Fe3+    +   4H2O

                  a                      8a            

Có thể xảy ra các quá trình:

Quá trình khử                           Quá trình oxi hóa

Cu ( Cu2+ + 2e                       4H+   +   NO3-  +   3e  (   NO   +    2H2O  
Fe2+  ( Fe3+ + 1e                     12b            3b                                             (mol)

                                                   Fe3+ + 1e ( Fe2+
 Trong dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat => gốc nitrat hết, 2 muối sunfat là muối của sắt và muối của đồng

ta có: mhhA=  66,7 gam     =>  232a   + 242b   +   64c   =  66,7 (1)

           nH+ = 1,656 mol     =>  8a   +  12b   =  1,656 (2)

Có thể xảy ra các trường hợp sau

TH1: 2 Muối là CuSO4 và FeSO4

        n FeSO4 = 3a + b  (mol)

        n CuSO4 = c mol

         Số mol SO42- = 0,828 mol

             =>   3a + b + c = 0,828 (3)

      Ta có hệ phương trình 
[image: image14.wmf]30,828a=0,138
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=> khối lượng muối khan sau khi cô cạn X = 128,8 gam

TH2: 2 Muối là CuSO4 và Fe2(SO4)3 

         n Fe2(SO4)3 = (3a + b)/2  (mol);       n CuSO4 = c mol

        Số mol SO42- = 0,828 mol        =>   9a + 3b + 2c = 1,656 (4)

Ta có hệ phương trình
[image: image15.wmf]9321,6560,042
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=> khối lượng muối khan sau khi cô cạn X = 123,04 gam

Chú ý: Nếu học sinh chỉ tính được một trường hợp thì được 0,75 điểm
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	nNaOH = 0,15 mol;  nO2 = 0,675 mol;  nCO2 = 0,575 mol

Gọi ancol Z là R’OH

      2R’OH   +   2Na   (   2R’ONa  +  H2
          0,15                                           0,075    (mol)

- Hỗn hợp E tác dụng với dd NaOH tạo được 2 muối của hai axit đơn chức

Mặt khác có nR’OH = nNaOH 

=> E gồm hai este đơn chức 
[image: image16.wmf]RCOOR'



[image: image17.wmf]RCOOR'

 + NaOH ( 
[image: image18.wmf]RCOONa
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- Phản ứng đốt cháy 11,8  gam hỗn hợp E

       CxHyOz   + 
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[image: image23.wmf]2

HO

m

= 8,1 gam     => 
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[image: image26.wmf]E
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                                                            => nE = 0,125 mol 


Vậy trong 23,6 gam hỗn hợp E số mol của hỗn hợp là 0,25 mol

      
[image: image27.wmf]RCOOR' + NaOH  RCOO Na + R'OH
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       0,25 mol                           0,25 mol

       =>   
[image: image28.wmf]M

muối = 
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2 muối là: HCOONa và CH3COONa

       
[image: image30.wmf]M

Este = 94,4     => MR’ = 41     => R’ là CH2=CH-CH2-

Vậy X, Y là :   HCOOCH2-CH=CH2  

                        CH3COOCH2-CH=CH2
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